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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK1.1920_K19.N3

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP25/12/2001AnÂu Trường30011901711

HP03/06/2001DanhVõ Phong30011902012

HP06/10/2001ĐạtDương Văn30011902363

HP05/09/2001ĐôngVõ Quang30011902054

HP10/06/2001HảiTrần Trọng30011901485

HP11/09/2000HồDanh Đoan30011902336

05/08/1998HữuNguyễn Đình30021601287

HP21/07/2001HuyPhạm Đức30011902068

HP08/06/2001HuyVõ Quang30011901989

HP27/11/2001HuyVũ Đức300119011610

HP01/04/2001KiệtVõ Văn300119019711

HP13/08/2000LamPhạm Gia Nhật300119014112

HP20/06/2000LuânPhạm Thành300119014413

24/11/1998LươngNguyễn Đức300216089514

HP27/11/2001NgânNguyễn Phan Trúc300119020015

HP06/01/2001NhưTrần Thị Quỳnh300119024816

HP31/10/2000PhátHoàng Anh300119021017

HP27/07/2001PhátTrần Hồng Vĩnh300119013918

HP24/12/2001PhướcNguyễn Bảo300119020219

HP03/11/2001QuỳnhPhan Mạnh300119020720

HP19/03/2001SangPhạm Hoàng300119023821

HP22/03/2001SơnNguyễn Duy300119023422

HP12/01/2001TàiPhan  Tuấn300119021123

HP16/07/2000ThạchNguyễn Thiết300119025524

HP23/04/2001ThưNguyễn Trần Hoài300119024025

HP16/10/2001ThyPhan Minh300119020326

HP31/07/2001TiếnNguyễn Minh300119020827

HP18/12/2001TiếnThái Hoàng300119025028

HP23/03/2001TríLương Hữu300119059929

HP03/12/2001TrọngPhạm Chánh300119024730

HP02/10/2001TuấnPhạm Minh300119025131
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP17/10/2001TựuLê Thành300119022332

24/04/1998VĩNguyễn Văn300216047633

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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